BÀI 5
PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH
11001:  màu đỏ: bài;      màu xanh là độ khó (1: dễ;     2: TB;      3: khó)

Anh, chị hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trả lời a, b, c, d và đánh dấu X vào câu mình chọn

53001. Pháp luật hành chính là một ngành luật về:
a. Quản lý nhà nước.

b. Quy định những nguyên tắc về chế độ chính trị, chế độ kinh tế xã hội. 
c. Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động.
d. Quản lý tội phạm.

53002. Khái niệm về quản lý nhà nước là: 
a. Quản lý về hành pháp.
b. Bao gồm hoạt động của tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp.
c. Được thực hiện bởi các cơ quan hành chính nhà nước.
d. Được thực hiện bởi các cơ quan tư pháp nhà nước.
53003.  Đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính
a. Những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước. có thẩm quyền
b. Những quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội.

c. Những hành vi nguy hiểm cho xã hội được xem là tội phạm. 

d. Quy định khung hình phạt đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội được xem là tội phạm.

52004. Các quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
a. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính.

b. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hình sự.
c. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự.
d. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động.
52005. Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và củng cố chế độ công tác nội bộ của cơ quan nhằm ổn định về tổ chức để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình
a. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính.

b. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hình sự.
c. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự.
d. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động.
52006. Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cá nhân và tổ chức được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong một số trường hợp cụ thể do pháp luật quy định.

a. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính.

b. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hình sự.
c. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự.
d. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động.
51007. Pháp luật hành chính điều chỉnh 
a. Toàn bộ những hoạt động kinh doanh của nhà nước.
b. Toàn bộ những hoạt động lao động.

c. Toàn bộ những quan hệ xã hội. Các mối quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động chấp hành và điều hành.
d. Toàn bộ những quan hệ phạm tội.
52008. Pháp luật hành chính được thực hiện bởi ……………… mà đối tượng là các hoạt động chấp hành, điều hành của hệ thống cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

a. Nhà nước.
b. Nhân danh nhà nước.
c. Nhà nước hoặc nhân danh nhà nước.

d. Cán bộ nhà nước.
52009. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính mang tính đặc thù là:

a. Không bình đẳng.
b. Bình đẳng.
c. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
d. Luôn luôn bình đẳng.
51010. Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của pháp luật hành chính là: 
a. Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương.
b. Phương pháp thỏa thuận - song phương.
c. Phương pháp thỏa thuận - bình đẳng.
d. Phương pháp mệnh lệnh - song phương.
51011. Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương là phương pháp điều chỉnh chủ yếu của:

a. Pháp luật lao động.
b. Pháp luật dân sự.
c. Pháp luật hình sự.
d. Pháp luật hành chính.

52012. Đối tượng điều chỉnh mang tính đặc thù “Không bình đẳng” là đối tượng điều chỉnh của: 

a. Pháp luật lao động.
b. Pháp luật dân sự.
c. Pháp luật hình sự.
d. Pháp luật hành chính.

51013. Phương pháp chủ yếu được dùng trong luật hành chính là “một bên ra lệnh, một bên chấp hành” là:

a. Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương.
b. Phương pháp thỏa thuận - song phương.
c. Phương pháp thỏa thuận - bình đẳng.
d. Phương pháp mệnh lệnh - song phương.
51014. Phương pháp mang tính đặc thù trong quá trình quản lý nhà nước là: 

a. Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương.
b. Phương pháp thỏa thuận - song phương.
c. Phương pháp thỏa thuận - bình đẳng.
d. Phương pháp mệnh lệnh - song phương.
52015. Phương pháp “Mệnh lệnh đơn phương” mang tính đặc thù trong quá trình
a. Quản lý nhà nước.
b. Quản lý lao động.
c. Quản lý kinh tế.
d. Quản lý tội phạm.
51016. Phương pháp chủ yếu được dùng trong luật hành chính là “Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương” nghĩa là:

a. “Một bên ra lệnh, một bên tùy ý chấp hành hay không”.
b. “Một bên ra lệnh, một bên chấp hành”.
c. “Một bên ra lệnh, một bên có quyền không chấp hành”.
d. “Cả hai bên đều có quyền ra lệnh, một bên chấp hành”.
53017. Một bên có quyền nhân danh nhà nước ra lệnh, ban hành những quy tắc, quy định có tính cưỡng chế, bắt buộc chung, hay nói cách khác 
a. Đây là mối quan hệ quản lý hành chính giữa các chủ thể không bình đẳng.
b. Đây là mối quan hệ quản lý hình sự giữa các chủ thể không bình đẳng.
c. Đây là mối quan hệ quản lý dân sự giữa các chủ thể không bình đẳng.
d. Đây là mối quan hệ quản lý hành chính giữa các chủ thể bình đẳng với nhau.
52018. Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức xâm phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà:

a. Hành vi đó chưa đến mức là tội phạm.
b. Hành vi đó đã đến mức là tội phạm.
c. Hành vi đó đã đến mức xử lý hình sự.
d. Hành vi đó đã đến mức xử lý hình sự nhưng chỉ xử lý hành chính.
51019. Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý đối với những vi phạm hành chính:

a. Là một việc làm chưa cần thiết.
b. Là một việc làm cần thiết.
c. Là một việc làm không cần thiết.
d. Là một việc làm không nên làm.
51020. Vi phạm hành chính là một loại vi phạm pháp luật xảy ra thường xuyên trong xã hội 
a. Đe dọa gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước.
b. Trực tiếp gây thiệt hại lợi ích của tập thể.
c. Đe dọa gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, tập thể.
d. Trực tiếp gây thiệt hại, đe dọa gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, tập thể, cá nhân…
51021.  Vi phạm hành chính là 
a. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phạm tội.
b. Một trong những nguyên nhân dẫn đến xã hội trật tự hơn.
c. Một trong những nguyên nhân dẫn đến gia đình hạnh phúc.
d. Một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống an toàn hơn. Là hành vi có mức độ nguy hiểm chưa cao
51022.  Tại sao phải ngăn chặn, xử lý đối với những vi phạm hành chính?
a. Tại vì vi phạm hành chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phạm tội.
b. Tại vì vi phạm hành chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến xã hội trật tự hơn.
c. Tại vì vi phạm hành chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến gia đình hạnh phúc.
d. Tại vì vi phạm hành chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống an toàn hơn.
52023. Vi phạm hành chính là hành vi 
a. Nguy hiểm hơn so với tội phạm, xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước.
b. Ít nguy hiểm cho xã hội so với tội phạm, không xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước.
c. Ít nguy hiểm cho xã hội so với tội phạm, xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước.
d. Không nguy hiểm cho xã hội, không xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước.
51024. Vi phạm hành chính là hành vi
a. Trái với truyền thống dân tộc việt Nam. 
b. Trái với đạo đức xã hội.
c. Trái pháp luật hành chính.
d. Trái với phong tục tập quán Việt Nam.
51025. Vi phạm hành chính là hành vi
a. Được pháp luật hành chính quy định là phải xử phạt hình sự.
b. Được pháp luật hành chính quy định là phải xử phạt hành chính.
c. Được pháp luật hành chính quy định là phải xử phạt dân sự.
d. Không được pháp luật hành chính quy định.
52026. Hành vi vi phạm pháp luật hành chính là hành vi 
a. Có lỗi, thể hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý.
b. Có lỗi, thể hiện dưới hình thức cố ý.
c. Có lỗi, thể hiện dưới hình thức vô ý.
d. Không có lỗi, thể hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý.
52027. Xử phạt vi phạm hành chính 
a. Là một biện pháp làm tăng khả năng vi phạm hành chính của cá nhân.
b. Là một biện pháp khuyến khích đối với cá nhân vi phạm hành chính.
c. Là một biện pháp cưỡng chế hành chính do chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính.
d. Là một biện pháp không làm giảm số lượng cá nhân vi phạm hành chính.
52028. Xử phạt vi phạm hành chính là một biện pháp cưỡng chế hành chính do 
a. Cá nhân vi phạm hành chính áp dụng đối với bản thân mình.
b. Chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính.
c. Chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính.
d. Chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với tổ chức vi phạm hành chính.
51029. Biện pháp cưỡng chế hành chính do chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính
a. Được gọi là xử phạt vi phạm hình sự.
b. Được gọi là xử phạt vi phạm hành chính.
c. Được gọi là xử phạt vi phạm dân sự.
d. Được gọi là xử phạt vi phạm đạo đức.
53030. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính là
a. Chỉ những cơ quan và người có thẩm quyền trong các cơ quan nhà nước mới có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.

b. Những người trong các cơ quan nhà nước mới có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
c. Tất cả những cơ quan đều có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
d. Chỉ những người trong các cơ quan nhà nước mới có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
53031. Quá trình xử lý vi phạm pháp luật hành chính 
a. Không chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b. Không chịu sự kiểm tra giám sát của tổ chức xã hội và công dân.
c. Phải chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức xã hội và công dân.
d. Phải chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
52032. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính là.
a. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính.
b. Cá nhân và tổ chức đều bị xử phạt hành chính.
c. Tổ chức không bị xử phạt hành chính.
d. Chỉ có cá nhân mới bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính.
51033. Chủ thể vi phạm hành chính có thể là 
a. Các tổ chức, các cơ quan nhà nước.
b. Các cơ quan nhà nước, các cá nhân.
c. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức, và cá nhân.
d. Các cá nhân, các tổ chức.
51034. Mỗi hành vi vi phạm hành chính thì 
a. Thì bị xử phạt hành chính hai lần.
b. Thì bị xử phạt hành chính một lần.
c. Thì bị xử phạt hành chính ba lần.
d. Thì bị xử phạt hành chính bốn lần.
53035. Người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì
a. Bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.
b. Bị xử phạt về tổng các hành vi vi phạm.
c. Bị xử phạt về nhiều hành vi vi phạm.
d. Bị xử phạt về hết tất cả các hành vi vi phạm cùng một lần.
51036. Nhiều người cùng thực hiện vi phạm một hành vi vi phạm hành chính
a. Thì một người thủ trưởng bị xử phạt.
b. Thì một người đại diện bị xử phạt.
c. Thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt.
d. Thì một người vi phạm nặng nhất bị xử phạt.
51037. Không xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp
a. Tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, và chạy xe lấn tuyến... 
b. Sự kiện bất ngờ, hoặc vi phạm khi đang mắc bệnh tâm thần. 
c. Vượt đèn đỏ nhưng không gây ra tai nạn.
d. Đua xe trái phép nhưng chưa gây ra tai nạn.
52038. Không xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp
a. Chạy xe không lấn tuyến nhưng không gây ra tai nạn.
b. Vượt đèn đỏ nhưng không gây ra tai nạn.
c. Dừng xe không đúng nơi quy định nhưng không gây ra tai nạn.
d. Đua xe trái phép nhưng chưa gây ra tai nạn.
51039. Xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp
a. Người vi phạm khi đang mắc bệnh tâm thần.
b. Tình thế cấp thiết.
c. Phòng vệ chính đáng.
d. Vượt đèn đỏ nhưng không gây ra tai nạn.
51040. Xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp
a. Dừng xe đúng nơi quy định không gây ra tai nạn.
b. Người đi bộ, đi đúng phần đường dành cho người đi bộ.
c. Chạy xe không lấn tuyến nhưng không gây ra tai nạn.
d. Người bị bệnh tâm thần.
53041. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
a. Phạt tiền, cảnh cáo…
b. Phạt tiền, phạt tù…
c. Cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ…
d. Cảnh cáo, phạt tù có thời hạn…
53042. Xử phạt vi phạm hành chính có hai hình thức đó là:
a. Hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung.
b. Hình thức xử phạt hình sự và hình thức xử phạt dân sự.
c. Hình thức xử phạt hành chính và hình thức xử phạt dân sự.
d. Hình thức xử phạt kỷ luật và hình thức xử phạt hành chính
51043. Xử phạt vi phạm hành chính 
a. Có hai hình thức.
b. Có ba hình thức.
c. Có bốn hình thức.
d. Có một hình thức.
53044. Xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt chính
a. Tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật sử dụng để vi phạm hành chính.
b. Phạt tiền.
c. Tịch thu phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.
d. Buộc tháo dỡ khôi phục tình trạng ban đầu.
53045. Xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt chính
a. Tước quyền sử dụng giấy phép.
b. Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho con người.
c. Buộc tiêu hủy phương tiện gây hại cho con người vật nuôi và cây trồng.
d. Cảnh cáo.
53046. Xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt bổ sung
a. Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho con người và phạt tiền.
b. Buộc tiêu hủy phương tiện gây hại cho con người vật nuôi và cây trồng.
c. Tước quyền sử dụng giấy phép và cảnh cáo.
d. Cảnh cáo và tước quyền sử dụng giấy phép.
53047. Xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt bổ sung
a. Tịch thu tang vật sử dụng để vi phạm hành chính.
b. Cảnh cáo và tước quyền sử dụng giấy phép.
c. Phạt tiền và buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho cây trồng. 
d. Phạt tiền và buộc tiêu hủy phương tiện gây hại cho con người.
53048. Xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt bổ sung
a. Phạt tiền và giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
b. Đưa vào trường giáo dưỡng.
c. Phạt tiền và đưa vào cơ sở chữa bệnh.
d. Cảnh cáo và đưa vào cơ sở giáo dục.
51049. Các biện pháp xử lý hành chính
a. Nhằm mục đích giáo dục, ngăn ngừa khả năng tái phạm của họ.
b. Nhằm mục đích giáo dục và thể hiện quyền lực của nhà nước.
c. Nhằm mục đích giáo dục và loại bỏ người vi phạm ra khỏi xã hội.
d. Nhằm mục đích răng đe là chính.
52050. Thủ tục xử phạt
a. Chỉ phạt tại chỗ.
b. Chỉ có lập biên bản rồi ban hành quyết định xử phạt.
c. Phạt tại chỗ hay lập biên bản rồi ban hành quyết định xử phạt.
d. Phạt tù tại chỗ.
53051. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân hiện nay.
a. Từ 100.000 đồng đến 2 tỷ đồng.
b. Từ 50.000 đồng đến 1 tỷ đồng.
c. Từ 150.000 đồng đến 1 tỷ đồng.
d. Từ 500.000 đồng đến 1 tỷ đồng.
53052. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức hiện nay.
a. Từ 100.000 đồng đến 2 tỷ đồng.
b. Từ 50.000 đồng đến 1 tỷ đồng.
c. Từ 200.000 đồng đến 2 tỷ đồng.
d. Từ 100.000 đồng đến 1 tỷ đồng.

5053. Tuổi chịu trách nhiệm hành chính.
a. 14 tuổi.
b. Đủ 14 tuổi.
c. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
d. Từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi.
5054. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm hành chính.
a. Do lỗi cố ý.
b. Do lỗi vô ý.
c. Do lỗi cố ý lẫn vô ý.
d. Bất cứ lỗi nào.
5055. Từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử lý  vi phạm hành chính.
a. Do lỗi cố ý hoặc vô ý.
b. Do lỗi cố ý và vô ý.
c. Mọi hành  vi vi phạm.
d. Luôn cả lỗi vô ý.
5056. Thẩm phán tòa án có quyền ra quyết định xử lý hành chính.
a. Có.
b. Không.
c. Tùy trường hợp.
d. Chỉ được quyền khi có quyết định cấp trên.
5057. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính.
a. 6 tháng.
b. 12 tháng.
c. 24 tháng.
d. 12 tháng hoặc hơn 12 tháng tùy theo trường hợp vi phạm.
5058. Trục xuất là hình thức xử phạt đối với.
a. Người Việt Nam.
b. Người nước ngoài.
c. Người không quốc tịch.
d. Người có 2 quốc tịch.
5059. Đối tượng bị xử lý hành chính trong trường hợp phạt tiền.
a. Mọi lứa tuổi.
b. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
c. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
d. Trên 16 tuổi.
5060. Hành vi vi phạm có thể  bị xử lý.
a. Vừa trách nhiệm hành chính vừa trách nhiệm hình sự.
b. Chỉ chịu  1 trách nhiệm.
c. Vừa trách nhiệm hành chính vừa trách nhiệm kỷ luật.
d. Vừa trách nhiệm hánh chính vừa trách nhiệm dân sự.
5061. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan.
a. Hành chính nhà nước.
b. Trường học.
c. Đơn vị sự nghiệp.
d. Hành chính nhà nước có thẩm quyền chung.
5062. Hành vi nào bị xử lý hành chính.
a. Mức độ nguy hiểm không cao.
b. Trái với văn bản quy định nhà nước.
c. Vi phạm một lần.
d. Vi phạm nhiều lần.
5063. Qua đường không đúng vào phần dành riêng cho người đi bộ bị xử lý.
a. Hành chính hoặc hình sự.
b. Hành chính.
c. Dân sự.
d. Hình sự.
5064. Xã rác trong sân trường bị xử lý.
a. Hành chính.
b. Hình sự.
c. Kỷ luật.
d. Hành chính hoặc kỷ luật.
